
Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

1

H19.12-

240524-

0013

NGUYỄ

N SINH 

TÀI

0750790

04334

C25, tổ 4B, KP 

1, phường Bửu 

Long, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

trực thuộc 

công ty 

TNHH 

Phòng 

khám Sản 

phụ khoa 

Bảo Long

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao 

gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9427/GPP 14/06/2024 14/06/2027
Cấp 

mới

2

H19.12-

240605-

0002

NGUYỄ

N ANH 

PHONG

0253600

04

1342, đường 

Đồng Khởi, KP 

3, phường 

Trảng Dài, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

NHÀ 

THUỐC 

HEALTHY 

PHARMA 

2

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao 

gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9426/GPP 14/06/2024 14/06/2027
Cấp 

mới

3

H19.12-

240530-

0006

Bùi Thị 

Thúy 

Hồng

0361980

19386

14/57, tổ 11, 

KP2, phường 

Trảng Dài, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Thúy Hồng 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao 

gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9425/GPP 14/06/2024 14/06/2027
Cấp 

mới

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP - ĐỢT 32 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 635/QĐ-SYT ngày 14 tháng 6 năm 2024)

1



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

4

H19.12-

240522-

0011

Nguyễn 

Hoài 

Giao

0870970

18108

(Tờ bản đồ số 5, 

Thửa đất số 

186) Tổ 52, KP 

4C, phường 

Trảng Dài, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Nguyên Trụ 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao 

gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9424/GPP 14/06/2024 14/06/2027
Cấp 

mới

5

000.00.1

2.H19-

240510-

0004

Phan 

Triều 

Phong

3521855

77

23/18, Nguyễn 

Khuyến, tổ 10, 

KP 5, phường 

Trảng Dài, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Lương Huy 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao 

gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9423/GPP 14/06/2024 14/06/2027
Cấp 

mới

6

000.00.1

2.H19-

240510-

0010

PHẠM 

QUỐC 

THẮNG

2714644

11

41/13, KP5, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Bảo Huy

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao 

gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9422/GPP 14/06/2024 14/06/2027
Cấp 

mới

2



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

7

H19.12-

240521-

0024

TRẦN 

THỊ 

BẢO 

HUYỀN

0751890

15987

84/02, Lê Ngô 

Cát, KP5, 

phường Tân 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Hạnh Phúc 

8

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao 

gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9421/GPP 14/06/2024 14/06/2027
Cấp 

mới

8

H19.12-

240531-

0015

 BÙI THỊ 

THƠM

2728844

44

173/90T, tổ 20, 

KP8, phường 

Long Bình, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Minh 

Phượng

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao 

gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9420/GPP 14/06/2024 14/06/2027
Cấp 

mới

9

000.00.1

2.H19-

240411-

0022

VÕ BÁ 

TÙNG

7509401

5208

Số 24 Đ643, Xa 

lộ Hà Nội, KP 

2, phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm FPT 

Long Châu - 

Địa điểm 

kinh doanh 

Nhà thuốc 

Long Châu 

241

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ 

thuốc bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần. Không bao gồm: vắc xin, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

9419/GPP 14/06/2024 14/06/2027
Cấp 

mới

3



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

10

H19.12-

240517-

0014

Nguyễn 

Đồng 

Thiệu

1730731

52

8/3 Hoàng Minh 

Chánh, KP 

Đồng Nai, 

phường Hóa 

An, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Lê Quỳnh 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao 

gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9418/GPP 14/06/2024 14/06/2027
Cấp 

mới

11

H19.12-

240514-

0020

Trần 

Quỳnh 

Bảo 

Trâm

2723805

94

69/2, tổ 6, KP1, 

phường Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Bảo Trâm 1

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao 

gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9417/GPP 14/06/2024 14/06/2027
Cấp 

mới

12

H19.12-

240610-

0007

NGUYỄ

N THỊ 

NGỌC 

CHÂU

0751980

01241

Tổ 6, ấp 5, xã 

Long Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

NGỌC 

CHÂU

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường  (Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9123//GPP 14/06/2024 14/06/2027

4



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

13

H19.12-

240607-

0010

Nguyễn 

Thị Lan

2707814

20

K1/72, Nguyễn 

Tri Phương, KP 

1, phường Bửu 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

NHÀ 

THUỐC 

MINH 

HOÀNG

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao 

gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

6352//GPP 14/06/2024 14/06/2027

14

H19.12-

240521-

0026

Nguyễn 

Tố Giang

2719714

73

Khu phố 5, xa 

lộ Hà Nội, 

phường Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Bệnh viện 

Nhi đồng 

Đồng Nai

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ 

thuốc bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền 

chất)

6350//GPP 14/06/2024 14/06/2027

15

000.00.1

2.H19-

240510-

0031

Ngô Thị 

Sa

2722114

67

101 KP4, 

phường Tân 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

NHÀ 

THUỐC 

TÂM CHI

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao 

gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

6322//GPP 14/06/2024 14/06/2027

Tổng cộng: 15 cơ sở (04 cơ sở được đánh giá duy trì GPP, 11 cơ sở cấp mới)
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